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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.
Câu 1. Câu nào sau đây đúng về cấu trúc của chất rắn?
A. Các phân tử sắp xếp ngẫu nhiên.	B. Các phân tử sắp xếp có trật tự.
C. Các phân tử không chuyển động.	D. Các phân tử có khoảng cách xa nhau
Câu 2. Khi nói về quá trình thăng hoa và ngưng kết là đang nói về quá trình chuyển thể giữa
A. chất khí và chất lỏng.	B. chất rắn và chất lỏng.
C. chất rắn và chất khí.	D. các chất bất kì.
Câu 3. Hình 1.1 sau là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và của chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là:
[image: Ảnh có chứa hàng, tác phẩm nghệ thuật, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
( Hình 1.1)
A. đường (3) và đường (2).	B. đường (1) và đường (2).
C. đường (2) và đường (3).	D. đường (3) và đường (1).
Câu 4. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Nếu thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh thì khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 30 J. Xác định độ thay đổi nội năng của khí trong xilanh.
A. 50 J.	B. 60 J.	C. 30 J.	D. 70 J.
Lời giải:
+ Theo định luật 1 nhiệt động lực học: ΔU = A + Q.
Trường hợp bài toán, hệ nhận công và nhả nhiệt nên: A = 100 J và Q = - 30 J.
Do đó: ΔU = 100 J - 30 J = +70 J.
Đáp án:	D.
Câu 6. 
Một quả bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m. Lấy Độ biến thiên nội năng của quả bóng trong quá trình trên bằng
A.2,94J.	B. 3,00J.	C. 294J.	D. 6,86J. 
Lời giải
Chọn A

Vì một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nội năng của bóng, sân và không khí: 
Câu 7. Khi nói đến nhiệt độ của một vật ta thường nghĩ đến cảm giác “nóng” và “lạnh” của vật nhưng đó chỉ là tương đối vì cảm giác mang tính chủ quan. Cảm giác nóng, lạnh mà chúng ta cảm nhận được khi tiếp xúc với vật liên quan đến
A. năng lượng nhiệt của các phân tử.
B. khối lượng của vật.
C. trọng lượng riêng của vật.
D. động năng chuyển động của vật.
Câu 8. Dụng cụ nào sau đây dùng để đo nhiệt độ?
A. Vôn kế.	B. Tốc kế.	C. Cân đồng hồ.	D. Nhiệt kế.
Câu 9. 

Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Kelvin và thang Celsius (khi làm tròn số) là . Một vật có nhiệt độ theo thang Celsius là  thì nhiệt độ của vật này theo thang Kelvin là




[bookmark: _Hlk179829592]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Đơn vị đo của nhiệt dung riêng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có...(1)... nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng mặt trời mà vẫn giữ cho...(2)... của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống con người và các sinh vật khác. Khoảng trống (1) và (2) lần lượt là
A. “nhiệt độ sôi lớn”; “áp suất”.	B. “nhiệt độ sôi lớn”; “nhiệt độ”.
C. “nhiệt dung riêng lớn”; “nhiệt độ”.	D. “nhiệt dung riêng lớn”; “áp suất”.
Câu 12. Một học sinh, sau khi biết đến thí nghiệm nổi tiếng của Joule, đã phát triển một thiết bị đạp xe cố định (tập gym), có thể chuyển đổi toàn bộ năng lượng tiêu hao thành nhiệt để làm ấm nước, cần bao nhiêu cơ năng để tăng nhiệt độ của 300 g nước 20 °C đến 95 °C? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/(kg.K).
A. 94 500 J.	B. 2 2000 J.	C. 5 400 J.	D. 14 J.
Câu 13. Trong công nghệ đúc kim loại người ta quan tâm đến đại lượng nào sau đây
A. Nhiệt lượng của vật liệu đúc	B. Nhiệt nóng chảy riêng của vật liệu đúc
C. Nhiệt dung của vật liệu đúc	D. Nhiệt dung riêng của vật liệu đúc
Lời giải
Chọn B
Câu 14. Trong thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá không cần thiết phải có dụng cụ nào sau đây ?
A. Oát kế	B. Nhiệt lượng kế	C. Đồng hồ bấm giây	D. Thước mét
Lời giải
Chọn D
Dụng cụ dùng trong thí nghiệm gồm có:
- Biến thế nguồn
- Oát kế
- Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt
- Nhiệt lượng kế
- Cân điện tử hoặc bình đong
- Dây nối
Câu 15. 
Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 35 tấn thép. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là  Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng chảy theo đơn vị mega jun (MJ).
A. 9695 MJ	B. 2770MJ	C. 3500 MJ	D. 6695 MJ
Câu 16. Nhiệt hóa hơi riêng là 
A. Nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
B. Nhiệt lượng cần để làm cho một gam chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
C. Nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở các nhiệt độ khác nhau
D. Công cần để làm cho một kilôgam chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
Lời giải
Theo định nghĩa, nhiệt hóa hơi riêng là nhiệt cần để làm cho một kilôgam chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
Đáp án A
Câu 17. Ứng dụng nào sau đây không phải là của sự hóa hơi
A. Máy điều hòa nhiệt độ.	
B. Thiết bị xử lí rác thải ứng dụng nhiệt hóa hơi.
C. Nồi hấp tiệt trùng trong y học.
D. Điều khiển từ xa.
Lời giải
Đáp án D
Câu 18. 




Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước ở  chuyển thành hơi ở . Cho biết nhiệt dung riêng của nước  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là .




A. 	B. 	C. 	D.  
Câu 19. [NB] Khi nói về cấu tạo chất theo thuyết động học phân tử thì cách phát biểu nào sau đây là đúng
A. các phân tử chất khí dao động quanh vị trí cân bằng xác định
B. Các phân tử chất lỏng dao động quanh vị trí cân bằng không cố định.
C. các phân tử chất rắn chuyển động hỗn loạn không ngừng.
D. các phân tử lúc đứng yên, lúc chuyển động.
Lời giải
Chọn đáp ánB. 
Các phân tử chất lỏng dao động quanh vị trí cân bằng không cố định.
Câu 20. [NB] Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất khí?
A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
B. Chất khí có tính bành trướng, luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa.
C. Chất khí dễ nén hơn chất lỏng và chất rắn.
D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
Lời giải
Tính chất các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định là của chất rắn. Chọn A
Câu 21. [NB] Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.
B. Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.
C. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể khí.
D. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.
Lời giải
+ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử, giữa chúng có khoảng cách.
+ Khoảng cách giữa các phân tử khác nhau ở các thể rắn, lỏng và khí.
+ Lực tương tác giữa các phân tử xếp theo thứ tự tăng dần lần lượt ở thể khí, lỏng và rắn.
+ Lực tương tác trong chất lỏng chưa đủ lớn để giữ các nguyên tử, phân tử không chuyển động phân tán ra xa nhau nên chúng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.
Chọn đáp án	B. 
Câu 22. [NB] Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Lời giải 
Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Chọn đáp án	B. 
Câu 23. [TH] Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt và thực hiện công là không đúng?
A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.
B. Trong thực hiện công có sự chuyển hoá từ nội năng thành cơ năng V ngược lại.
C. Trong truyền nhiệt có sự truyền động nâng từ phân tử này sang phân tử khác.
D. Trong truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nội năng và ngược lại.
Lời giải 
Chọn đáp án	D. 
Câu 24. [TH] Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì công thức ΔU = A + Q phải thỏa mãn
A. Q < 0 và A > 0.	B. Q > 0 và A > 0.	C. Q < 0 và A < 0.	D. Q > 0 và A < 0.
Lời giải 
Chọn đáp án C
Câu 25. [NB] Thân nhiệt bình thường của người là
A. 350C.	B. 370C.	C. 380C.	D. 300C.
Câu 26. [NB] Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là
A. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn. 
B. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10 0C) và nhiệt độ sôi của nước (00C) làm chuẩn. 
C. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (00C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn. 
D. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100 0C) và nhiệt độ sôi của nước (100C) làm chuẩn. 
Lời giải: Chọn đáp án C
Câu 27. [TH] Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc thay đổi như thế nào? 
A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm.
B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng.
C. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều giảm.
D. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều tăng.
Lời giải: Chọn đáp án	B. 
Câu 28. 
[NB] Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng c, nhiệt độ đầu và cuối là t1 và t2. Công thức  dùng để xác định 
A. nội năng.	B. nhiệt độ.	C. nhiệt lượng.	D. năng lượng.
Lời giải 
Lời giải: Chọn đáp án	C. 

 dùng để xác định nhiệt lượng thu vào hoặc toả ra khi vật thay đổi nhiệt độ
Câu 29. [TH] Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?
A. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
B. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
C. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Lời giải 
Nhiệt không thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Câu 30. 
[NB] Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy  là
A. thiếc.	B. nước đá.	C. chì.	D. nhôm.
Câu 31. 




[VD] Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là  và nhiệt dung riêng của nước là . Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để chuyển nó thành nước ở  gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] để chuyển nó thành nước ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] là[image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] để chuyển nó thành nước ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] là[image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]để chuyển nó thành nước ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] là
[image: ]
Câu 32. [VD] Thả một cục nước đá có khối lượng [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] vào cốc nước có chứa [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] nước ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] Bỏ qua nhiệt dung của cốc, nhiệt dung riêng của nước [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] khối lượng riêng của nước là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] nhiệt nóng chảy của nước đá là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] Nhiệt độ cuối của cốc nước là
A. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	B. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	C. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	D. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] 
Lời giải
Nhiệt lượng tỏa ra từ [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]nước [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệt lượng thu vào [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Khi đạt cân bằng [image: ]
Câu 33. [NB] Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức
A. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	B. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	C. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	D. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Lời giải
Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Câu 34. [TH] Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của của một chất lỏng bằng thực nghiệm ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?
A. Cân điện tử.	B. Nhiệt kế.	C. Oát kế.	D. Vôn kế.
Câu 35. [VD] Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]hơi nước ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]vào một nhiệt lượng kế chứa [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] nước ở [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]Nhiệt độ cuối của hệ là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] nhiệt dung riêng của nước là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]. Nhiệt hóa hơi của nước là
A. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	B. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	C. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]	D. [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Lời giải
Ta có [image: ] 
[image: ] 
Câu 36. [VD] Một khối nước đá có khối lượng m₁ = 2 kg ở nhiệt độ -5°C. Bỏ khối nước đá trên vào xô nhôm chứa nước ở 50°C. Sau khi có cân bằng nhiệt người ta thấy còn sót lại 100 g nước đá chưa tan hết. Cho nhiệt dung riêng của nước và nước đá là c₁ = 1800J/kg. K; C2 = 4200 J/kg.K. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0°C là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động] Biết xô nhôm có khối lượng m₂ = 500 g và nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K. Tính lượng nước đã có trong xô.
A. 6 kg	B. 5 kg	C. 4 kg	D. 3 kg
Lời giải
Còn sót lại 100 g nước đá chưa tan hết nên nhiệt độ cân bằng là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệt lượng nước đá thu vào để tăng nhiệt độ lên [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]là 
[image: ]
Khối lượng nước đá đã tan là [image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệt nóng chảy của nước đá là [image: ]
Nhiệt lượng xô nhôm tỏa ra là [image: ]
Nhiệt lượng nước tỏa ra là [image: ]
Phương trình cân bằng nhiệt: [image: ]
[image: Ảnh có chứa màu đen, bóng tối

Mô tả được tạo tự động]
Chọn đáp án D
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.
Câu 37. 

[bookmark: MTBlankEqn]Một lượng khí nhận nhiệt lượng  do được đun nóng đồng thời nhận công  do bị nén.
a) [NB] Nội năng của khí bị thay đổi bằng cách truyền nhiệt.


b) [TH] Theo quy ước: và 

c) [VD] Nội năng của lượng khí tăng một lượng là là 



d) [VD] Nếu chỉ cung cấp nhiệt lượng  cho lượng khí trên thì lượng khí này giãn ra và thực hiện công  lên môi trường xung quanh thì nội năng của lượng khí giảm một lượng là 
Lời giải
a) Nội năng của khí bị thay đổi bằng cách truyền nhiệt.

 Sai, vì nội năng khí thay đổi bằng cách nhận công và nhận nhiệt lượng từ bên ngoài.
Chọn SAI.


b) Theo quy ước: và 



Sai, vì khí nhận nhiệt nên khí nhận công nên 
Chọn SAI.

c) [VD] Nội năng của lượng khí tăng một lượng là là 


Đúng, 
Chọn ĐÚNG.



d) [VD] Nếu chỉ cung cấp nhiệt lượng  cho lượng khí trên thì lượng khí này giãn ra và thực hiện công  lên môi trường xung quanh thì nội năng của lượng khí giảm một lượng là 



Sai, Vì nên nội năng khí tăng.
Chọn SAI.
Câu 38. 
Hình bên dưới biểu diễn quá trình đun 100 g nước và 100 g rượu ở cùng nhiệt độ ban đầu là 
[image: A graph of a graph and a graph of a graph

Description automatically generated]

a) [NB] Nhiệt độ sôi của rượu là 
b) [TH] Thời gian từ lúc bắt đầu đun đến lúc nước sôi lớn hơn thời gian từ lúc bắt đầu đun đến lúc rượu sôi. 
c) [VD] Cho biết nhiệt dung riêng của nước lớn hơn rượu. Như vậy nhiệt lượng cần cung cấp cho 100 g nước đến khi nước sôi nhỏ hơn nhiệt lượng cần cung cấp cho 100 g rượu đến khi rượu sôi.
d) [VD] Trong thời gian 1 phút từ lúc đun thì tốc độ gia nhiệt của nước lớn hơn tốc độ gia nhiệt của rượu.
Lời giải

Nhiệt độ sôi của rượu là 


 Đúng, nhiệt độ sôi của rượu là 
Chọn ĐÚNG.
b) Thời gian từ lúc bắt đầu đun đến lúc nước sôi lớn hơn thời gian từ lúc bắt đầu đun đến lúc rượu sôi. 

 Đúng, từ lúc bắt đầu đun thì sau 2 phút nước bắt đầu sôi, đối với rượu thì mất chưa tới 1 phút.
Chọn ĐÚNG.
c) Cho biết nhiệt dung riêng của nước lớn hơn rượu. Như vậy nhiệt lượng cần cung cấp cho 100 g nước đến khi nước sôi nhỏ hơn nhiệt lượng cần cung cấp cho 100 g rượu đến khi rượu sôi.


Sai, nước có nhiệt dung riêng và độ tăng nhiệt độ đều lớn hơn rượu nên cần cung cấp nhiệt lượng nhiều hơn.
Chọn SAI.
d) Trong thời gian 1 phút từ lúc đun thì tốc độ gia nhiệt của nước lớn hơn tốc độ gia nhiệt của rượu.



Sai, sau 1 phút nước tăng từ còn rượu tăng từ nên tốc độ gia tăng nhiệt của nước nhỏ hơn rượu.
Chọn SAI.
Câu 39. 




Một hệ làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có hiệu suất chuyển đổi  cường độ bức xạ mặt trời lên bộ thu nhiệt là  diện tích bộ thu là . Cho nhiệt dung riêng của nước là  khối lượng riêng của nước là 
[image: A diagram of solar panels

Description automatically generated]

a) [NB] Năng lượng Mặt Trời có ích cho việc làm nóng nước chiếm năng lượng toàn phần.
b) [TH] Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 20 kW.
c) [VD] Trong 30 phút, năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 35,28 MJ.

d) [VD] Nếu hệ thống đó làm nóng 40 lít nước thì trong khoảng thời gian 30 phút, nhiệt độ của nước tăng thêm  
Lời giải

a) Năng lượng Mặt Trời có ích cho việc làm nóng nước chiếm năng lượng toàn phần.



 Đúng, hiệu suất chuyển đổi là  nên năng lượng Mặt Trời có ích cho việc làm nóng nước chiếm năng lượng toàn phần.
Chọn ĐÚNG.
b) Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 20 kW.


Sai, 
Chọn SAI.
c) Trong 30 phút, năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 35,28 MJ.


Đúng, 
Chọn ĐÚNG.

d) Nếu hệ thống đó làm nóng 40 lít nước thì trong khoảng thời gian 30 phút, nhiệt độ của nước tăng thêm  


Đúng, 
Chọn ĐÚNG.
Câu 40. 

Một chậu đựng hỗn hợp gồm 8 kg nước ở thể lỏng và 2 kg nước đá. Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt nóng chảy của nước là .Bỏ qua nhiệt dung của chậu.
[image: A line drawing of a rectangle

Description automatically generated]
a) [NB] Thời gian nước đá nóng chảy là 60 phút.
b) [TH] 2kg nước đá đã tan hoàn toàn sau 50 phút và bắt đầu tăng nhiệt độ từ phút thứ 50.
c) [VD] Nhiệt lượng cung cấp để làm tan chảy 2 kg nước đá trong chậu là 680 kJ.
d) [VD] Nhiệt lượng hỗn hợp nước trong chậu nhận được trong 10 phút cuối là 84 J.
Lời giải
a) [NB] Thời gian nước đá nóng chảy là 60 phút.

Sai, Thời gian nước đá nóng chảy là 50 phút.
Chọn SAI.
b) [TH] 2kg nước đá đã tan hoàn toàn sau 50 phút và bắt đầu tăng nhiệt độ từ phút thứ 50.

Đúng, dựa vào đồ thị ta thấy thời gian nóng chảy của nước đá là 50 phút và bắt đầu tăng nhiệt độ từ phút thứ 50.
Chọn ĐÚNG.
c) [VD] Nhiệt lượng cung cấp để làm tan chảy 2 kg nước đá trong chậu là 680 kJ.


Đúng, 
Chọn ĐÚNG.
d) [VD] Nhiệt lượng hỗn hợp nước trong chậu nhận được trong 10 phút cuối là 0,84 J.


Sai, 
Chọn SAI.
Câu 41. 
Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong một xilanh hình trụ thì khí dãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 0,7 lít. Biết áp suất của khối khí là  và không đổi trong quá trình khí dãn nở.

a) [NB] Khối khí nhận nhiệt lượng nên 

b) [TH] Công mà khối khí thực hiện là 


c) [VD] Nếu trong quá trình này nội năng khối khí giảm đi thì nhiệt lượng 


d) [VD] Nếu trong quá trình này nội năng khối khí tăng thêm  thì nhiệt lượng 
Lời giải

a) Khối khí nhận nhiệt lượng nên 


Đúng, vì khi nhận nhiệt lượng thì 
Chọn ĐÚNG.

b) Công mà khối khí thực hiện là 


Sai, công 
Chọn SAI.


c) Nếu trong quá trình này nội năng khối khí giảm đi thì nhiệt lượng 

Áp dụng định luật I nhiệt động lực học 
Chọn ĐÚNG.


d) Nếu trong quá trình này nội năng khối khí tăng thêm  thì nhiệt lượng 
Áp dụng định luật I nhiệt động lực học 

 
Chọn ĐÚNG.
Câu 42. Người ta dùng lò nấu chảy kim loại để nấu chảy sắt. Hình bên là đồ thị ghi lại sự thay đổi nhiệt độ của sắt theo thời gian.
A
B
C
1530
O

(phút)


D
30
40
70

a) [NB] Kể từ thời điểm ban đầu đến phút thứ 40, sắt vẫn ở thể rắn.

b) [TH] Nhiệt độ nóng chảy của sắt là 
c) [VD] Từ phút thứ 40 đến phút thứ 70 là giai đoạn chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, trong giai đoạn nội năng của sắt tăng.
d) [VD] Đoạn CD trên đồ thị thể hiện quá trình sôi của sắt, trong giai đoạn này nội năng của sắt không thay đổi.
Lời giải
a) Kể từ thời điểm ban đầu đến phút thứ 40, sắt vẫn ở thể rắn.
Kể từ thời điểm ban đầu đến phút thứ 40, sắt đang hấp thụ nhiệt lượng để tăng nhiệt độ nên nó vẫn ở thể rắn.
Chọn ĐÚNG.

b) Nhiệt độ nóng chảy của sắt là 

Giai đoạn từ B sang C là giai đoạn sắt nóng chảy và có nhiệt độ là 
Chọn ĐÚNG.
c) Từ phút thứ 40 đến phút thứ 70 là giai đoạn chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, trong giai đoạn nội năng của sắt tăng.
Từ phút thứ 40 đến phút thứ 70 là giai đoạn sắt nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, trong giai đoạn tuy nhiệt độ của sắt không tăng nhưng nội năng của sắt tăng vì nó vẫn hấp thụ nhiệt lượng từ bên ngoài.
Chọn ĐÚNG.
d) Đoạn CD trên đồ thị thể hiện quá trình sắt sôi, trong giai đoạn này nội năng của sắt không thay đổi.
Đoạn CD trên đồ thị thể hiện quá trình tăng nhiệt độ của sắt nên không phải là quá trình sôi và trong giai đoạn này nội năng của sắt tăng.
Chọn SAI.
Câu 43. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) [NB] Nhiệt dung riêng là nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của chất lên 1K.
b) [TH] Để làm nóng 1 miếng sắt và 1 miếng nhôm có cùng khối lượng đến một nhiệt độ như nhau sẽ tốn thời gian như nhau, chứng tỏ nhiệt lượng cần cung cấp như nhau.


c) [VD] Nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg nước lên thêm  bằng với nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg rượu lên thêm .
d) [VD] Nhiệt dung riêng của nước lớn gấp hơn hai lần của dầu, nhưng trong bộ tản nhiệt (làm mát) của máy biến thế, người ta lại dùng dầu mà không dùng nước như trong bộ tản nhiệt của động cơ nhiệt, một trong những lí do là vì dầu cách điện còn nước dẫn điện sẽ gây mất an toàn điện.
Lời giải

a) Nhiệt dung riêng là nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ của chất lên 1K.
Chọn ĐÚNG.
b) Để làm nóng 1 miếng sắt và 1 miếng nhôm có cùng khối lượng đến một nhiệt độ như nhau sẽ tốn thời gian như nhau, chứng tỏ nhiệt lượng cần cung cấp như nhau.
Hai kim loại sắt và nhôm có nhiệt dung riêng khác nhau nên nhiệt lượng cần cung cấp để tăng nhiệt độ phải khác nhau.
Chọn SAI.


c) Nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg nước lên thêm  bằng với nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg rượu lên thêm .



Do rượu và nước có nhiệt dung riêng khác nhau nên nhiệt lượng cần để làm nóng  nước lên thêm  sẽ khác với nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg rượu lên thêm .
Chọn SAI.
d) Nhiệt dung riêng của nước lớn gấp hơn hai lần của dầu, nhưng trong bộ tản nhiệt (làm mát) của máy biến thế, người ta lại dùng dầu mà không dùng nước như trong bộ tản nhiệt của động cơ nhiệt, một trong những lí do là vì dầu cách điện còn nước dẫn điện sẽ gây mất an toàn điện.
Trong máy biến thế có dòng điện nếu dùng nước tản nhiệt sẽ gây mất an toàn điện nên ta dùng dầu cách điện.
Chọn ĐÚNG.
Câu 44. 




Người ta cung cấp nhiệt lượng Q để làm nóng chảy hoàn toàn  nước đá ở . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là , nhiệt dung riêng của nước đá là  và nhiệt dung riêng của nước là .

a) [NB] Trong quá trình nóng chảy của nước đá nhiệt độ của nước đá không thay đổi bằng  và nội năng giảm.




b) [TH] Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của  nước đá từ lên  là 



c) [VD] Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn nước đá từ là 



d) [VD] Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn nước đá ở  cho đến khi nước bắt đầu sôi là 
Lời giải

a) Trong quá trình nóng chảy của nước đá nhiệt độ của nước đá không thay đổi bằng  và nội năng giảm.

Trong quá trình nóng chảy của nước đá nhiệt độ của nước đá không thay đổi và bằng và nội năng của nó tăng.
Chọn SAI.




b) Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của  nước đá từ lên  là 

Nhiệt lượng 
Chọn ĐÚNG.



c) Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn nước đá từ là 


Chọn ĐÚNG.



d) Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn nước đá ở  cho đến khi nước bắt đầu sôi là 




Chọn ĐÚNG.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 45. [B] Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 120 J. Khí nở ra thực hiện công 80 J đẩy pit-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu jun ?
Lời giải

Ta có : 
Trả lời: 40 
Câu 46. 

[H] Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở Spearfish, South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là . Hai phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến . Xác định độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đó theo đơn vị Kelvin/giây (làm tròn đến chữ số thập phân phần trăm).
Lời giải

Sự tăng nhiệt độ là: 

Vì độ tăng trong thang đo Kelvin và Celsius là như nhau, nên độ tăng nhiệt độ trong Kelvin cũng là .

Độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút: 
Trả lời: 0,23 
Câu 47. 



[VD] Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao 500 m, khi tới mặt đất nó có vận tốc . Mảnh thép đã nóng lên bao nhiêu độ () khi chạm đất, nếu cho rằng toàn bộ công cản của không khí chỉ dùng để làm nóng mảnh thép? Cho biết nhiệt dung riêng của thép là và lấy . Kết quả làm trong đến chữ số thập phân phần mười.
Lời giải

Mảnh thép nhận được được công: 

Do mảnh thép không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài nên công A phải bằng độ tăng nội năng của mảnh thép: 

Phần nội năng tăng thêm này làm mảnh thép nóng lên: 

.
Trả lời: 8,2 
Câu 48. 




[H] Một miếng chì có khối lượng được truyền nhiệt lượng thì tăng nhiệt độ từ  đến . Tính nhiệt dung riêng của chì theo đơn vị .
Lời giải


Trả lời: 130 
Câu 49. 







[VD] Thả một cục nước đá có khối lượng  ở  vào cốc nước chứa  lít nước ở . Bỏ qua nhiệt dung của cốc. Biết nhiệt dung riêng của nước là: ; khối lượng riêng của nước: . Nhiệt nóng chảy của nước đá là . Nếu cung cấp cho cốc nước một nhiệt lượng là 19300 J thì nhiệt độ cuối của cốc nước bằng bao nhiêu độ ()? Lấy kết quả là phần nguyên.
Lời giải

Cục nước đá (thể rắn) thu nhiệt lượng: 

Nước (thể lỏng) tỏa nhiệt lượng: 
Tổng nhiệt lượng cục nước đá và nước thu vào bằng nhiệt lượng đã cung cấp:



Giải phương trình ở trên ta thu được: 
Trả lời: 7 
Câu 50. 




[VD] Cung cấp nhiệt lượng  cho 5 lít nước ở nhiệt độ . Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở là , nhiệt dung riêng của nước là . Khối lượng nước còn lại là bao nhiêu kg?
Lời giải



Nhiệt lượng cung cấp để tăng nhiệt độ của nước từ đến là 


Nhiệt lượng cung cấp để hóa hơi hoàn toàn nước ở là 

Ta thấy  Chất lỏng hóa hơi một phần

Khối lượng chất lỏng bị hóa hơi là 

Khối lượng chất lỏng còn lại là 
Trả lời: 2,11 
Câu 51. 

[B] Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng  Khí nở ra thực hiện công  đẩy pit-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí bằng bao nhiêu J ?
Lời giải
Trả lời: 30 

Ta có 
Câu 52. 



[H] Một thang đo X lấy điểm băng của nước là  lấy điểm sôi của nước là  Nhiệt độ của một vật đọc được trên nhiệt kế Celsius là  thì trên thang đo X có nhiệt độ bằng bao nhiêu 
Lời giải
Trả lời: 30 



Ta thấy độ lớn 1 vạch chia trên thang đo X là trên thang đo Celsius. Nên  suy ra 
Câu 53. 



[H] Tính nhiệt lượng tỏa ra theo đơn vị MJ của một khối nhôm nặng 5 kg ở  tỏa ra để hạ xuống Biết muốn 1 kg nhôm muốn tăng lên  thì ta cần cung cấp cho nó một lượng nhiệt là  (Kết quả làm tròn đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy thập phân)
Lời giải
Trả lời: 0,17 



Biết muốn 1 kg nhôm muốn tăng lên  thì ta cần cung cấp cho nó một lượng nhiệt là  Nên nhiệt dung riêng của nhôm là 


Nhiệt lượng tỏa ra khi 5 kg nhôm hạ nhiệt từ  xuống  là

 
Câu 54. 



[VD] Một cốc nhôm có khối lượng 100 gam chứa 300 gam nước ở nhiệt độ Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 75 gam vừa rút ra từ nồi nước sôi  Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra ngoài. Lấy  (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)
Lời giải
Trả lời: 22 
Gọi t là nhiệt độ cân bằng của nước sau khi có sự cân bằng nhiệt.


Ta có suy ra 

Nên 
Câu 55. 



[VD] Người ta thả 0,2 kg nước đá (thể rắn) ở  vào 0,3 kg nước (thể lỏng) ở  Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  và nhiệt dung riêng của nước là  Tính khối lượng nước đá (thể rắn) theo đơn vị gam còn lại sau khi đạt cân bằng nhiệt? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)
Lời giải
Trả lời: 49 


Vì trong hỗn hợp vẫn còn nước đá, nên nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp là  Gọi  là khối lượng nước đá đã bị tan.


Ta có  suy ra 



Suy ra khối lượng nước đá còn lại trong hỗn hợp là 
Ta lấy kết quả là 49 g.
Câu 56. 



[VD] Một lượng nước có khối lượng 300 g ở nhiệt độ ban đầu  được đựng trong một ấm điện có công suất  Nếu đun ấm sau 10 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu kg? Cho nhiệt dung riêng là  nhiệt hoá hơi riêng của nước là Coi hiệu suất của ấm đạt 80%, lấy kết quả làm tròn sau dấu phẩy 2 chữ số.
Lời giải
Trả lời: 0,13 
Nhiệt lượng có ích mà ấm tỏa ra trong 10 phút là



Gọi m là khối lượng nước đã bị hóa hơi, ta có  thay số ta có




Suy ra  Nên khối lượng nước còn lại là 
Vậy kết quả khối lượng nước còn lại là 0,13 kg.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

oleObject1.bin

image55.png




image56.png




image57.png
10°C.




image58.png
Q, =m,c(20—t)




image59.png
Q, =Am, + m,ct




image60.png
Q =Q, ©®mc(20—t)=Am, +m,ct=>t=7"C.




image61.png
(Q = mc.At.




image62.png




image63.png
[.m.




image64.png




image3.wmf
UQ

D=


image65.png
10 gam




image66.png
100°C




image67.png
290 gam




image68.png
20°C.




image69.png
40°C,




image70.png




image71.png
4,18 J/g.K.




image72.png
2,02.10° kJ/kg.




image73.png
2,27.10° kJ/kg.




image74.png
2,45.10° kJ/kg.




oleObject2.bin

image75.png
2,68.10° kJ/kg.




image76.png
Q. =Lm, +m,cAt=0,01.L+0,01.4180.(100-40)
Q. =M, CAt' +46.At"=0,29.4180.(40—20) + 46.(40-20) = 25164 1.




image77.png
Q,, =Q,,0,01L+2508=25164 =L =2,27.10° J/kg =2,27.10° kJ/kg.




image78.png
L=3,4.10"J/kg.




image79.png
0°C




image80.png
Q, = mc,At, =2.1800.5 =18000(J)




image81.png
=2-0,1=1,9(kg)

dtan




image82.png
Q. =im, =3,4.10".1,9 = 646000(J)




image83.png
Q,, =m,c,At, =0,5.880.50 = 22000(J)




image84.png
Q =m c At, =m_.4200.50 = 210000m_(J)




image4.wmf
UA

D=


image85.png
Q,+Q.  =Q, +Q, = 18000+ 646000 =22000+210000m _




image86.png
—> M

"N/

3kg.




image87.wmf
250

kJ


oleObject39.bin

image88.wmf
500

kJ


oleObject40.bin

image89.wmf
250

=-

QkJ


oleObject41.bin

image90.wmf
500.

=

AkJ


oleObject42.bin

oleObject3.bin

image91.wmf
750.

kJ


oleObject43.bin

image92.wmf
250

kJ


oleObject44.bin

image93.wmf
100

kJ


oleObject45.bin

image94.wmf
150.

kJ


oleObject46.bin

image95.wmf
Þ


oleObject47.bin

image5.wmf
0

AQ

+=


image96.wmf
250

=-

QkJ


oleObject48.bin

image97.wmf
500.

=

AkJ


oleObject49.bin

image98.wmf
Þ


oleObject50.bin

image99.wmf
0250

>Þ=

QQkJ


oleObject51.bin

image100.wmf
0500.

>Þ=

AAkJ


oleObject52.bin

oleObject4.bin

image101.wmf
750.

kJ


oleObject53.bin

image102.wmf
Þ


oleObject54.bin

image103.wmf
250500750.

D=+=+=

UAQkJ


oleObject55.bin

image104.wmf
250

kJ


oleObject56.bin

image105.wmf
100

kJ


oleObject57.bin

image6.wmf
2

98

,/

gms

=


image106.wmf
150.

kJ


oleObject58.bin

image107.wmf
Þ


oleObject59.bin

image108.wmf
250100150.

D=+=-=

UAQkJ


oleObject60.bin

image109.wmf
0

D>

U


oleObject61.bin

image110.wmf
20.

°

C


oleObject62.bin

oleObject5.bin

image111.png
) 1

()
ol
H ool
= . ol
= o)
“ ol
9 |
- 9
. <(phiit) 20l )
Nuée Rugu




image112.wmf
80.

°

C


oleObject63.bin

image113.wmf
80.

°

C


oleObject64.bin

image114.wmf
Þ


oleObject65.bin

image115.wmf
80.

°

C


oleObject66.bin

image116.wmf
Þ


image7.wmf
(

)

12

UWmghh...2,94J

D=D=-==


oleObject67.bin

image117.wmf
Þ


oleObject68.bin

image118.wmf
=D

Qmct


oleObject69.bin

image119.wmf
Þ


oleObject70.bin

image120.wmf
2060

°®°

CC


oleObject71.bin

image121.wmf
2080

°®°

CC


oleObject6.bin

oleObject72.bin

image122.wmf
22%,


oleObject73.bin

image123.wmf
2

980

W/

m

,


oleObject74.bin

image124.wmf
2

20m


oleObject75.bin

image125.wmf
4180/.,

JkgK


oleObject76.bin

image126.wmf
3

1000/.

kgm


image8.wmf
(

)

(

)

273

TKtC

=°+


oleObject77.bin

image127.png




image128.wmf
22%


oleObject78.bin

image129.wmf
46,4C.

°


oleObject79.bin

image130.wmf
22%


oleObject80.bin

image131.wmf
Þ


oleObject81.bin

oleObject7.bin

image132.wmf
22%


oleObject82.bin

image133.wmf
22%


oleObject83.bin

image134.wmf
Þ


oleObject84.bin

image135.wmf
.

20196

980W16

00

9,

×

==

=

PkW


oleObject85.bin

image136.wmf
Þ


oleObject86.bin

image9.wmf
27

C

°


image137.wmf
1960030603528000035,28.

W

×=××==

=

J

P

tMJ


oleObject87.bin

image138.wmf
46,4C.

°


oleObject88.bin

image139.wmf
Þ


oleObject89.bin

image140.wmf
6

Q

0

=0

0

,22

35280000.0,22776140.4180.46,4

W=

=Û=D=DÞ®D=°

JQmctttC


oleObject90.bin

image141.wmf
4,2 J/g.K

=

c


oleObject91.bin

oleObject8.bin

image142.wmf
5

3,4.10 J/kg

l

=


oleObject92.bin

image143.png
0 50 60  t(phit)




image144.wmf
Þ


oleObject93.bin

image145.wmf
Þ


oleObject94.bin

image146.wmf
Þ


oleObject95.bin

image147.wmf
5

0

23,4

.

10

68000680

l

=

=××

=

=

Q

JkJ

m


image10.wmf
81

K


oleObject96.bin

image148.wmf
Þ


oleObject97.bin

image149.wmf
.

(28)10004,2284000

=D=+×××=

QmctJ


oleObject98.bin

image150.wmf
5

3.10

Pa


oleObject99.bin

image151.wmf
0.

>

Q


oleObject100.bin

image152.wmf
210

.

k

J


oleObject9.bin

oleObject101.bin

image153.wmf
110

J


oleObject102.bin

image154.wmf
100.

=

QJ


oleObject103.bin

image155.wmf
110

J


oleObject104.bin

image156.wmf
320.

=

QJ


oleObject105.bin

image157.wmf
0.

>

Q


image11.wmf
400

K


oleObject106.bin

image158.wmf
Þ


oleObject107.bin

image159.wmf
0.

>

Q


oleObject108.bin

image160.wmf
210

.

k

J


oleObject109.bin

image161.wmf
Þ


oleObject110.bin

image162.wmf
53

12

()3.10.(

.

0,7.10)210

-

=-=-=-

pVV

J

A


oleObject10.bin

oleObject111.bin

image163.wmf
110

J


oleObject112.bin

image164.wmf
100.

=

QJ


oleObject113.bin

image165.wmf
110210100.

D=+®=D-=-+=

UAQQUAJ


oleObject114.bin

image166.wmf
110

J


oleObject115.bin

image167.wmf
320.

=

QJ


image12.wmf
300

K


oleObject116.bin

image168.wmf
110210320.

D=+®=D-=+=

UAQQUAJ


oleObject117.bin

image169.wmf
t


oleObject118.bin

image170.wmf
0

t(C)


oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

image171.wmf
1530.

o

C


oleObject11.bin

oleObject122.bin

image172.wmf
1530.

o

C


oleObject123.bin

image173.wmf
0

1530.

C


oleObject124.bin

image174.wmf
1

kg


oleObject125.bin

image175.wmf
1

o

C


oleObject126.bin

image176.wmf
1

o

C


image13.wmf
264

K


oleObject127.bin

image177.wmf
1

kg


oleObject128.bin

image178.wmf
1

o

C


oleObject129.bin

image179.wmf
1

o

C


oleObject130.bin

image180.wmf
1

kg


oleObject131.bin

image181.wmf
1

o

C


oleObject12.bin

oleObject132.bin

image182.wmf
1

o

C


oleObject133.bin

image183.wmf
100

g


oleObject134.bin

image184.wmf
20

-

o

C


oleObject135.bin

image185.wmf
5

3,34.10/

Jkg


oleObject136.bin

image186.wmf
3

2,1.10/(.)

JkgK


image14.wmf
(

)

J/Kg.K


oleObject137.bin

image187.wmf
3

4,2.10/(.)

JkgK


oleObject138.bin

image188.wmf
0

o

C


oleObject139.bin

image189.wmf
100

g


oleObject140.bin

image190.wmf
20

-

o

C


oleObject141.bin

image191.wmf
0

o

C


oleObject13.bin

oleObject142.bin

image192.wmf
4200.

J


oleObject143.bin

image193.wmf
100

g


oleObject144.bin

image194.wmf
20

-

o

C


oleObject145.bin

image195.wmf
37600.

J


oleObject146.bin

image196.wmf
100

g


image15.wmf
J/K


oleObject147.bin

image197.wmf
20

-

o

C


oleObject148.bin

image198.wmf
79600.

J


oleObject149.bin

image199.wmf
0

o

C


oleObject150.bin

image200.wmf
0

0

C


oleObject151.bin

image201.wmf
100

g


oleObject14.bin

oleObject152.bin

image202.wmf
20

-

o

C


oleObject153.bin

image203.wmf
0

o

C


oleObject154.bin

image204.wmf
4200.

J


oleObject155.bin

image205.wmf
3

.0,1.2,1.10.(020)4200.

=D=+=

QmctJ


oleObject156.bin

image206.wmf
100

g


image16.wmf
J


oleObject157.bin

image207.wmf
20

-

o

C


oleObject158.bin

image208.wmf
37600.

J


oleObject159.bin

image209.wmf
35

.0,1.2,1.10.(020)3,34.10.0,137600.

l

=D+=++=

QmctmJ


oleObject160.bin

image210.wmf
100

g


oleObject161.bin

image211.wmf
20

-

o

C


oleObject15.bin

oleObject162.bin

image212.wmf
79600.

J


oleObject163.bin

image213.wmf
353

.'.'0,1.2,1.10.(020)3,34.10.0,10,1.4,2.1

0.(1000)

l

=D++D=+++-

Qmctmmct


oleObject164.bin

image214.wmf
79600.

=

J


oleObject165.bin

image215.wmf
120

8012040

80

=

ì

ÞD=+=-+=Þ

í

=-

î

QJ

UAQJ

AJ


oleObject166.bin

image216.wmf
20

-°

C


image17.wmf
J.K/Kg


oleObject167.bin

image217.wmf
7,2

°

C


oleObject168.bin

image218.wmf
7,2(20)27,2

°--°=°

CC


oleObject169.bin

image219.wmf
27,2

K


oleObject170.bin

image220.wmf
27,2

0,23/

260

=

×

K

Ks

s


oleObject171.bin

image221.wmf
50/

ms


oleObject16.bin

oleObject172.bin

image222.wmf
°

C


oleObject173.bin

image223.wmf
460/.

JkgK


oleObject174.bin

image224.wmf
2

10/

=

gms


oleObject175.bin

image225.wmf
2

1

2

=-

Amghmv


oleObject176.bin

image226.wmf
D=

UA


image18.wmf
5

2,77.10J/Kg


oleObject177.bin

image227.wmf
D==D

UQmct


oleObject178.bin

image228.wmf
2

2

0

1

10.5000,5.50

2

8,2

460

-

-

D====»

mghmv

QA

tC

mcmcmc


oleObject179.bin

image229.wmf
100

g


oleObject180.bin

image230.wmf
260

J


oleObject181.bin

image231.wmf
15

°

C


oleObject17.bin

oleObject182.bin

image232.wmf
35

°

C


oleObject183.bin

image233.wmf
/

×

JkgK


oleObject184.bin

image234.wmf
130/

==×

D

Q

cJkgK

mT


oleObject185.bin

image235.wmf
30 

g


oleObject186.bin

image236.wmf
0

°

C


image19.wmf
10kg


oleObject187.bin

image237.wmf
0,2


oleObject188.bin

image238.wmf
20

°

C


oleObject189.bin

image239.wmf
4,2/.

=

cJgK


oleObject190.bin

image240.wmf
3

1/

r

=

gcm


oleObject191.bin

image241.wmf
334/

l

=

kJkg


oleObject18.bin

oleObject192.bin

image242.wmf
°

C


oleObject193.bin

image243.wmf
(

)

111121

l

=+-

Qmmctt


oleObject194.bin

image244.wmf
(

)

2222

=-

Qmctt


oleObject195.bin

image245.wmf
12

19300

=+=

QQQJ


oleObject196.bin

image246.wmf
0

7

»

tC


image20.wmf
25C

°


oleObject197.bin

image247.wmf
6

810

×

J


oleObject198.bin

image248.wmf
30

°

C


oleObject199.bin

image249.wmf
100

°

C


oleObject200.bin

image250.wmf
6

2,2610/

×

JK


oleObject201.bin

image251.wmf
4200/

×

JkgK


oleObject19.bin

oleObject202.bin

image252.wmf
30

°

C


oleObject203.bin

image253.wmf
100

°

C


oleObject204.bin

image254.wmf
6

1

54200(10030)1,4710

=D=××-=×

QmctJ


oleObject205.bin

image255.wmf
100

°

C


oleObject206.bin

image256.wmf
66

2

2,2610511,310

=×=××=×

QLmJ


image21.wmf
100C

°


oleObject207.bin

image257.wmf
112

+Þ

CC

QQQQ

pp


oleObject208.bin

image258.wmf
66

1

6

8101,4710

2,89

2,2610

-

×-×

===

×

cc

hh

QQ

mkg

L


oleObject209.bin

image259.wmf
552,892,11.

-=-=

hh

mkg


oleObject210.bin

image260.wmf
100.

J


oleObject211.bin

image261.wmf
70

J


oleObject20.bin

oleObject212.bin

image262.wmf
100(70)30.

D=+®D=+-=

UAQUJ


oleObject213.bin

image263.wmf
(

)

0

10,

-

X


oleObject214.bin

image264.wmf
(

)

0

90.

X


oleObject215.bin

image265.wmf
40

o

C


oleObject216.bin

image266.wmf
?

o

X


image22.wmf
4180J/Kg.K


oleObject217.bin

image267.wmf
11

=

oo

XC


oleObject218.bin

image268.wmf
(

)

10()

=-+

oo

TXtC


oleObject219.bin

image269.wmf
(

)

104030.

=-+=

oo

TXX


oleObject220.bin

image270.wmf
200

o

C


oleObject221.bin

image271.wmf
37

.

o

C


oleObject21.bin

oleObject222.bin

image272.wmf
1

o

C


oleObject223.bin

image273.wmf
0,9.

kJ


oleObject224.bin

image274.wmf
1

o

C


oleObject225.bin

image275.wmf
0,9.

kJ


oleObject226.bin

image276.wmf
900/.

=×

cJkgK


image23.wmf
6

2,3.10J/Kg


oleObject227.bin

image277.wmf
200

o

C


oleObject228.bin

image278.wmf
37

o

C


oleObject229.bin

image279.wmf
(

)

5900200371665000,17.

=D®=××-==

QmcTQJMJ


oleObject230.bin

image280.wmf
20.

°

C


oleObject231.bin

image281.wmf
100.

°

C


oleObject22.bin

oleObject232.bin

image282.wmf
880/.,

=

Al

cJkgK


oleObject233.bin

image283.wmf
2

380/.;4190/..

==

CuHO

cJkgKcJkgK


oleObject234.bin

image284.wmf
táa

=

thu

QQ


oleObject235.bin

image285.wmf
(

)

(

)

(

)

0,0753801000,1880200,341902021,6

××-=××-+××-Þ=

ttttC

o


oleObject236.bin

image286.wmf
22.

=

tC

o


image24.wmf
18350kJ


oleObject237.bin

image287.wmf
0

°

C


oleObject238.bin

image288.wmf
40.

°

C


oleObject239.bin

image289.wmf
334/

kJkg


oleObject240.bin

image290.wmf
4200/..

JkgK


oleObject241.bin

image291.wmf
0.

o

C


oleObject23.bin

oleObject242.bin

image292.wmf
¢

m


oleObject243.bin

image293.wmf
táa

=

thu

QQ


oleObject244.bin

image294.wmf
l

¢

××D=×

nn

mcTm


oleObject245.bin

image295.wmf
(

)

126

0,34200400334000.

835

¢¢

××-=×®=

mmkg


oleObject246.bin

image296.wmf
12641

0,20,049.

835835

-=»

kg


image25.wmf
26135kJ


oleObject247.bin

image297.wmf
20,

o

C


oleObject248.bin

image298.wmf
1000.

W


oleObject249.bin

image299.wmf
4200/.;

JkgK


oleObject250.bin

image300.wmf
6

2,26.10/.

Jkg


oleObject251.bin

image301.wmf
(

)

100010600,8480000.

=××=×××=

ci

QPtHJ


oleObject24.bin

oleObject252.bin

image302.wmf
××D+×=

nci

mcTmLQ


oleObject253.bin

image303.wmf
6

0,34200802,2610480000.

××+××=

m


oleObject254.bin

image304.wmf
474

.

2825

=

mkg


oleObject255.bin

image305.wmf
474747

0,30,1322.

28255650

-=»

kgkg


oleObject256.bin

image26.wmf
84500kJ


oleObject25.bin

image27.wmf
804500kJ


oleObject26.bin

image28.wmf
(

)

21

Qcmtt

=-


oleObject27.bin

image29.wmf
(

)

21

Qcmtt

=-


oleObject28.bin

image30.wmf
273

K


oleObject29.bin

image31.wmf
4

3410

./

Jkg


oleObject30.bin

image32.wmf
4180

/.

JkgK


oleObject31.bin

image33.wmf
4

kg


oleObject32.bin

image34.wmf
0

C

°


oleObject33.bin

image35.wmf
25

C

°


oleObject34.bin

image36.wmf
1694

kJ


oleObject35.bin

image37.wmf
1778

kJ


image1.png
[ ]
[ ]
4
o’ 4
‘v‘ [}
(3

ceccccscccccad





oleObject36.bin

image38.wmf
1896

kJ


oleObject37.bin

image39.wmf
2123

kJ


oleObject38.bin

image40.png
0°C




image41.png




image42.png
25°C




image43.png
Q, = mc.At = mc(t2 — t1)




image44.png
0°C




image2.wmf
UAQ

D=+


image45.png




image46.png
Q=Q,+Q, =Am+me(t, —t,)=34.10"4+4.4180.(25-0) = 1778000 = 1778 J.




image47.png
30 gam




image48.png




image49.png
0,2 lit




image50.png
20°C.




image51.png
4,2 J/g K,




image52.png
p=1g/em’,




image53.png
A=3341]/¢g




image54.png




